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     TÒA ÁN NHÂN DÂN  

        T             

TỈN  BÀ R A - VŨNG TÀU 
  

   Bản án số: 169/2018/HS-ST 

   Ngày: 27-11-2018 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NG ĨA VIỆT NAM 

                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NG ĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN T              TỈN  BÀ R A – VŨNG TÀU 

 

          Với Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông     o n   n  

Các Hội thẩm nhân dân: B   r n                 t     B       t   

           t n  B      –   n    u; Ông   u  n Bá    n   B  t    o n t  n  

n  n p   n          t              t n  B     -   n    u    

  h        i ti   h  h t  t    t i  hi   t         

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa:  n   u n     n   r  – Cán bộ Tòa 

án nhân dân t            , t nh Bà R a -   n    u  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân th      h    , tỉnh Bà R a - Vũng Tàu 

tham gia phiên tòa: Ông  r n  u n  M – Kiểm sát viên. 
  

Trong ngày 27 tháng 11 năm 2018 tạ  trụ sở  ò  án nhân dân t          

     ét  ử sơ t ẩm vụ án  ìn  sự t ụ lý số: 168/2018/TLST-HS ngày 13 tháng 

11 năm 2018 đố  vớ   á  b   áo:  

1. N            H; t n       á : H ròm; sinh n   : 23/12/2000 tạ   ắ  

Nông; T   n  tr : thôn X         u  n    t n   ắ   ôn ;  ạm tr : tổ Y, thôn P, 

xã T, t         t n  B     -  n    u;    ề n    p: K ôn ;  rìn  độ văn    : 

4/12; Cha:   u  n  o n  M  m :   u  n        ơn   ; B   áo         v   

con;   ền án, t ền sự:   ôn ;  B  bắt tạm     n    03/9/2018; tạm    m n    

06/9/2018 đ n n       m t   

2. N      Vă  M; t n       á :  ; s n  năm: 1986 tạ  B     -  n    u; 

T   n  tr : thôn P, xã T  t         t n  B     -V n    u;    ề n    p:  ử    ; 

 rìn  độ văn    : 4/12; Cha:   u  n         m :   u  n      ẩm  ; B   áo    

v  t n   u  n        s n  năm: 1984  n  ề n    p:  ộ  tr  v     01  on s n  năm 

2013;   ền án  t ền sự:   ôn ;  B   áo tạ  n oạ      m t   

  ân t ân:      30/9/2003 b     D  u  n  ân    n  tu  n p ạt 06 t án  

tù về tộ  “ rộm  ắp t   sản”         án t    . 

 3.  gư i  ại diện h    há  của b  cá   gu  n   àng H: Ông   u  n 

Hoàng M v  b    u  n        ơn     l      m  b   áo   Ông M vắn  m t  b    

c  m t  

 4   gư i bà  ch a ch  b  cá   gu  n   àng H: B   o n        -  r  

   p v  n      run  tâm  r     p p áp lý     n ớ  t n  B      –   n    u  

    m t  
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 5     hại: 

 - Ông   u  n  ăn    s n  năm 1957;        : thôn C        t         t n  

B      –   n    u. (   đơn   n  ét  ử vắn  m t  

 - B    u  n        ơn     s n  năm 1990;        :  ổ X, thôn P,     , 

t       , t n  B      –   n    u. ( ắn  m t  

 6   gư i  à  ch ng  Ông   u  n  o n     s n  năm 1983         : thôn 

C, xã T, t      P  t n  B      –   n    u    ắn  m t  

  

NỘI DUNG V   N  

 

Th o  á  t   l  u    tron     sơ vụ án v     n b  n tạ  p   n tò   nộ   un  

vụ án đ    t m tắt n   s u: 

K oản  14     30 p  t n    09/6/2018    u  n  o n    đ  bộ n  n  qu  

n       ôn    u  n  ăn  , tạ  thôn C, xã T thì p át    n t ấ  01 xe mô tô nhãn 

   u Y m    BK  72 3-7725 đ n   ựn  n o   sân   ôn     n     tron   o  n n 

nả  s n  ý đ n  trộm  ắp    lén lút đ  v o bên tron   ắt          ra n o   r   đ  

tìm nơ  t  u t ụ  K     đ n   ắt    đ  đ n   u vự  n  ĩ  đ   t uộ  t ôn  , xã T 

t ì b  ông   u  n  o n     l   on ruột ôn     p át    n tr   ô v   ùn  vớ  qu n 

   n  n ân  ân bắt         ùn  t n  vật    n    

 ạ  bản   t luận đ n  đ n    á t   sản số 70/K  n    15/6/2018      ộ  

đ n  đ n    á t   sản  á  đ n           mô tô 72 3-7725 mà H     m đoạt      á 

tr  l  4 000 000đ   Bốn tr  u đ n    

 uá trìn  đ ều tr     u  n  o n    đ       n ận to n bộ   n  v  p ạm tộ  

    mìn    ơ qu n       ôn   n  X        đ    ở  tố vụ án    ở  tố b   an 

đố  vớ   . Trong t       n tạ  n oạ     bỏ trốn v  t  p tụ  t ự     n t  m 01 vụ 

trộm  ắp t   sản   á    ụ t ể n   s u: 

  o   oản  17     30 p  t n    01/9/2018    đ  đ n quán n ớ      b  

  u  n        ơn    tạ         t       .  ron  l   uốn  n ớ  H để ý t ấ  01 xe 

mô tô   ểu  án  Dr  m     u    E I   BK  53 7-8737     b  T     ắm   ì  

     tr n    n n nả  s n  ý đ n  lấ  trộm    lén l t đ  đ n  ắt          nổ má  

bỏ đ     u     lấ  đ      , H mang x  về p òn  tr      mìn   ỡ b ển số     ùn  

vớ  bửn      ất   ấu    n 13     n    02/9/2018    mang    đ n t  m sử         

  u  n  ăn M tạ  xã T và nói cho M b  t    n     ôn       ấ  t   lấ  trộm ở  p 

       M muốn bán   o M vớ    á 1.000.000 đ n     u  n  ăn M b  t rõ       

   l  t   sản  o   trộm  ắp m     n  n  vì   m rẻ, M trả   á v  đ n  ý mu     

vớ    á 500.000 đ n .   u        o t ền n ận     M sử  ụn           l m p  ơn  

t  n đ  lạ     n n    03/9/2018  H b  bắt t  o  u  t đ n  truy nã, qu  l m v      

đ       n ận to n bộ   n  v  p ạm tộ      mìn   

 ạ  bản   t luận đ n  đ n    á t   sản số 106/KL ngày 17/9/2018      ộ  

đ n  đ n    á t   sản  á  đ n           mô tô 53 7-8737 mà H chi m đoạt  ó giá 

tr  l  3 395 000đ   B  tr  u b  trăm    n m ơ  lăm n  n đ n    

Về vật ch ng vụ án       03/9/2018   u  n  ăn M tự n u  n    o nộp lạ  

         đ  mu      H (     ôn  bửn     ôn  BKS).  ơ qu n đ ều tr  t  n   n  

xác M  l m rõ v     n đ    u ển đ n      ụ        n  án  ân sự t             

     ử lý   
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 ố  vớ     mô tô 72 3-7725  n    04/7/2018   ơ qu n đ ều tr  đ  trả lạ  

  o     sở   u l  ôn    u  n  ăn  . 

Về trách nhiệ  dân sự  Ông T n ận lạ  t   sản v    ôn       u   u gì thêm. 

B  T      u   u đ    n ận lạ     đ  b    trộm  ắp v    ôn       u   u  ì thêm. 

  ạ  bản  áo trạn  số 180/  - K  n    09/11/2018        n   ểm sát 

nhân dân t             đ  tru  tố  á  b   áo   u  n  o n  H về tộ  “ rộm  ắp tài 

sản” t  o   oản 1   ều 173;   u  n  ăn M về tộ  “   u t ụ t   sản  o n       á  

p ạm tộ  m    ” t  o qu  đ n  tạ    oản 1   ều 323 Bộ luật  ìn  sự năm 2015. 

 

Tại  hiên tòa h   na   trên c  s  việc   t h i và tranh  uận công khai, dân 

chủ thể hiện: 

      b o        o b   áo H    qu n đ ểm b o     :   n  ý về tộ    n , 

đ ều luật tru  tố đố  vớ  b   áo   u  n   n    n  đề n     ộ  đ n   ét  ử   m  ét 

 á  tìn  t  t   ảm n   trá   n   m  ìn  sự: B   áo khi p ạm tộ  l  n          

t  n  n  n,     vấn t ấp n ận t    p áp luật  ạn      bản t ân   ôn  đ        

đìn  quán lý   ám sát; p ạm tộ  t uộ  tr  n    p  t n    m tr n         â  t   t 

 ạ   t  n    ẩn      báo  ăn năn  ố   ả    ề n     ộ  đ n   ét  ử áp  ụn   á  

đ ểm h, i, s   oản 1    oản 2   ều 51;   ều 90;   ều 91;   ều 101;   ều 36 Bộ 

luật  ìn  sự năm 2015,  ử p ạt b   áo 06 t án   ả  tạo   ôn     m     l  p ù 

  p vớ    n  v      b   áo  

 ại di n Vi n kiểm sát n ân  ân t             v n     n u  n qu n đ ểm 

tru  tố  á  b   áo   ố  vớ  qu n đ ểm b o        o b   áo H t ì đề n      ôn  

  ấp n ận áp  ụn   á  đ ểm        ều 51;   ều 36 Bộ luật  ìn  sự   o b   áo H 

v  đề ngh  Hộ  đ ng xét xử,  ử p ạt b   áo   u  n  o n  H t  01 năm đ n 01 

năm 06 t án  tù;   u  n  ăn M t  06 đ n 09 t án  tù   ề trá   n   m  ân sự: 

     ả  qu  t  on    ề  ử lý vật    n :  rả lạ    o b    01 xe mô tô tô v  01 

  ấ  đăn   ý    mô tô. 

B   áo H đ n  ý vớ  qu n đ ểm b o     , không bổ sun  tr n  luận  ì t  m  

B   áo M   ôn     ý    n về luận tộ      K ểm sát v  n v  t  n    ẩn      báo 

  n  v  p ạm tộ      mìn  v  đề đạt  ộ  đ n   ét  ử   m  ét   ảm n    ìn  

p ạt  

 

N  N Đ N  CỦA  ỘI Đ NG   T     
 

Trên c  s  nội dung vụ án  c n c  và  các tài  iệu tr ng h  s      ư c 

thẩ  tra    t h i  tranh  uận tại  hiên tòa   ội   ng   t    nhận   nh như sau:  

 1   ề   n  v   qu  t đ n  tố tụn       ơ qu n đ ều tr ,   ều tr  v  n;    n 

  ểm sát, K ểm sát v  n tron  quá trìn  đ ều tr   tru  tố đ  t ự     n đ n  về 

t ẩm qu ền  trìn  tự  t   tụ  qu  đ n      Bộ luật tố tụn   ìn  sự  Do đ    á  

  n  v   qu  t đ n  tố tụn       ơ qu n t  n   n  tố tụn   n     t  n   n  tố 

tụn  đ  t ự     n đều   p p áp  

[2]  ề tộ    n  v  đ ều luật áp  ụn :          n ận tộ       á  b   áo p ù 

  p vớ  l        tạ   ơ qu n đ ều tr   p ù   p vớ   á     n       á     tron     

sơ vụ án đ  đ    t ẩm tr  tạ  p   n tò   t  đ  đ   ơ sở   t luận:  ron    oản  

t       n t  n    09/6/2018 đ n n    01/9/2018 tạ  đ   b n      v        t       , 
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  u  n  o n  H đ       n  v  lén l t 02 l n trộm  ắp     ôn    u  n  ăn   v  b  

  u  n       ơng T 02          mô tô    tổn    á tr  l  7.395.000 đ n    ron  đ  

l n trộm xe b    ảo b   áo đ m bán b   áo M đ    500 000 đ n , t  u       t  B  

 áo n  ều l n t ự     n   n  v  p ạm tộ      vớ  mụ  đ       t ền t  u      á n ân. 

  n  v      b   áo   u  n  o n  H t ự     n đ  p ạm v o tộ  “ rộm  ắp t   sản” 

t  o qu  đ n  tạ    oản 1   ều 173 Bộ luật  ìn  sự năm 2015. 

 ố  vớ  b   áo   u  n  ăn M   ôn        n tr ớ  n  n      đ    b   áo H 

m n     đ n bán  m t  ù b  t l  t   sản trộm  ắp m     nh n  vì   m l   v n đ n  ý 

mua để  ùn  l m p  ơn  t  n đ  lạ ; tu  n   n s u     b  p át    n b   áo tự n u  n 

   o nộp lạ              n  v      b   áo M t ự     n đ  p ạm v o tộ  “   u t ụ t   

sản  o n       á  p ạm tộ  m    ” t  o qu  đ n  tạ    oản 1   ều 323 Bộ luật  ìn  

sự năm 2015. 

[3] Xét t n    ất  m   độ: H n  v  p ạm tộ       á  b   áo l  n u  hiểm 

cho xã hội, đ  xâm phạm đ n quyền sở h u tài sản c a công dân;  âm p ạm đ n 

trật tự  n to n công  ộn  đ n quá trìn  p át    n  ử lý n     p ạm tộ ;  â  b   

   , hoang mang trong nhân dân, ản    ởng  ấu đ n tình hình an ninh trật tự tại 

đ   p  ơn    ì vậ     n p ả     một  ìn  p ạt t ơn    n  vớ    n  v       á  b  

 áo đ  gây ra. 

 [4]  ề tìn  t  t tăn  n n     ảm n  :  

 ìn  t  t tăn  n n : B   áo H t ự     n   n  v  p ạm tộ  02 l n trở l n  vì 

vậ  áp  ụn  đ ểm     oản 1   ều 52 Bộ luật  ìn  sự; b   áo M    n ân t ân 

  ôn  tốt   

 ìn  t  t   ảm n  :  á  b   áo H v  M đ  t  n    ẩn      báo  ăn năn  ố  

 ả    ron  đ  b   áo H l  n          t  n  n  n p ạm tộ ; b   áo M l  l o độn  

   n  tron      đìn    ả     v     n     n đ n  đ ều tr  b n   v  b   áo b  t   nạn 

     bìn  p ụ    o n  ản      đìn    t s   rất       ăn;   á tr  t   sản   ôn  

lớn  đ  nộp lạ .  â  l   á  tìn  t  t   n áp  ụn  đ ểm s   oản 1   ều 51;   ều 91; 

  ều 101 Bộ luật  ìn  sự đố  vớ  b   áo H; áp  ụn  đ ểm s   oản 1    oản 2   ều 

51 Bộ luật  ìn  sự đố  vớ  b   áo M  B   áo M    nơ     tr  ổn đ n  n n áp  ụn  

  ều 36 Bộ luật  ìn  sự  ử p ạt b   áo  ả  tạo   ôn     m         o    n  qu ền 

đ   p  ơn    ám sát,   áo  ụ    n  đ  s   răn đ  v  p òn  n      un   B   áo 

  ôn     t u n ập ổn đ n  n n m  n   ấu tr  t u n ập   n  t án   

[5] Về b   t   ng thi t hại:      ả  qu  t  on .  

[6]  ề  ử lý vật    n : Theo  á  bi n bản t u     vật    n  n    

03/9/2018 v  06/9/2018   ơ qu n đ ều tr     t u     01    mô tô    u Dr  m v  

01   ấ  đăn   ý mô tô    má  BK  53 7-8737     o      n ận     b    u  n 

       ơn    t ì v o   oản  t án  6/2018 b  mu        xe trên (     l m t   

tụ  s n  t n t  o qu  đ n   v  sử  ụn  đ n t    đ ểm b  mất trộm    ôn     tr n  

  ấp.     ăn     á  đ n           l  t   sản     b   , nên    o trả lạ   

 [7]  ề án p  :  á  b   áo p ả     u t  o qu  đ n      p áp luật   

 

Vì các  ẽ trên  

QUYẾT Đ NH: 
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1. Tuyên bố b  cáo   u  n  o n  H phạm tộ  “ rộm  ắp t   sản”;   u  n 

 ăn M p ạm tộ : “   u t ụ t   sản  o n       á  p ạm tộ  m    ”         

Áp dụng   oản 1   ều 173; đ ểm     oản 1   ều 52; đ ểm s khoản 1   ều 

51;   ều 91;   ều 101 Bộ luật hình sự năm 2015  

Xử phạt b  cáo   u  n  o n  H 09     n  t án  tù, th i hạn chấp hành 

hình phạt tù tính t  ngày 03/9/2018. 

Áp dụng khoản 1   ều 323; đ ểm s khoản 1    oản 2   ều 51;   ều 36 Bộ 

luật hình sự năm 2015  

Xử phạt b   áo   u  n  ăn M 09     n  t án   ả  tạo   ôn     m    , 

th i hạn chấp hành hình phạt  ả  tạo   ôn     m     đ    t n  t  n     B D    

 ân  ò   t             n ận đ    Bản án v   u  t đ n  t     n  án đố  vớ  b  

 áo   u  n  ăn M. 

Giao b   áo   u  n Văn M cho    b n n ân  ân     ân  ò   t          

    t n  B      –   n    u để   ám sát    áo  ụ  tron  t       n  ả  tạo   ôn  

giam      

2. Về b i th  ng thi t hại:      ả  qu  t xong.  

3.  ề  ử lý vật    n :  rả lạ    o b    u  n        ơn    01    mô tô 

   u Dr  m v  01   ấ  đăn   ý mô tô    má  BK  53 7-8737.  

  ật    n  n u tr n t  o b  n    o n ận n    13/11/2018) 

4.  ề án p  :  p  ụn    ều 136 Bộ luật tố tụn   ìn  sự v       qu  t 

326/2016/ B    14 n    30-12-2016        b n     n  vụ  uố   ộ   

Buộ   á  b   áo   u  n  o n  H    u  n  ăn M mỗ  b   áo p ả  nộp 

200.000      trăm n  ìn  đ n  án p    ìn  sự sơ t ẩm.  

Trư ng h   bản án  qu ết   nh  ư c thi hành the  qu    nh tại Điều 2  uật 

thi hành án dân sự  ngư i  hải thi hành án dân sự có qu ền th a thuận thi hành 

án  tự ngu ện thi hành án h ặc b  cưỡng chế thi hành án theo qu    nh tại các 

Điều 6  Điều 7  7a, 7b và Điều 9  uật thi hành án dân sự  th i hiệu thi hành án 

 ư c thực hiện the  qu    nh tại Điều 30  uật thi hành án dân sự  

 5. Trong hạn 15 ngày kể t  ngày tuyên án; các b  cáo, b  hại đ  c quyền 

kháng cáo bản án để yêu c u Tòa án nhân dân t nh Bà R a -  n    u  ét  ử phúc 

thẩm.        vắng m t tạ  tò  đ  c quyền kháng cáo tron   ạn 15 n    kể t  

ngày bản án đ  c giao ho c đ    niêm y t)./. 

 

TM. HỘI Đ NG XÉT X  SƠ T ẨM 

                                                                       Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
 ơi  hận: 

- TAND t nh BR-VT; 

- VKSND t nh BR-VT; 

- VKSND huy n Tân Thành; 

- Công an huy n Tân Thành;  đ   ý  

- Sở    p áp t nh BR-VT; 

- Phòng PV27 công an t nh BR-VT; 

- Nh n  n   i tham gia tố tụng; 

-   u h  sơ  

                                                                                               A   

 

 


